


Chuyên đề 19. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

A. Kiến thức cần nhớ
Bước 1: Lập phương trình:

· Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

· Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

· Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

B. Một số ví dụ
Ví dụ 1. Quãng đường AD gồm ba đoạn AB; BC và CD. Lúc 7 giờ sáng một người đi ô tô từ A với vận tốc 60km/h đến B lúc 7giờ 30phút, sau đó đi tiếp trên đoạn đường BC vận tốc 50km/h. Cùng lúc 7 giờ sáng một người đi xe máy đi từ C với vận tốc 35km/h để đến D. Biết thời gian người đi xe máy đến D nhiều hơn thời gian người đi ô tô từ B đến c là 1 giờ 24 phút và quãng đường BC ngắn hơn quãng đường CD là 40km. Tính quãng đường AD.

* Tìm cách giải: Đây là bài toán chuyển động đều. Có ba đại lượng: Quảng đường (s), vận tốc (v) và thời gian (t). Quan hệ giữa các đại lượng như sau: 
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Đoạn đường AD gồm ba đoạn. Đoạn AB đã biết độ dài (do biết vận tốc đi 60km/h và thời gian đi là 0,5 giờ) nên chỉ cần tính đoạn BD. Do đó ta chọn ẩn sổ x (km) là độ dài đoạn BD.

Do quãng đường BC ngắn hơn quãng đường CD là 40km mà tổng hai đoạn đường là x km nên độ dài   đoạn CD là 
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 km và BC là 
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Ta phải tìm thời gian đi của xe máy trên đoạn đường CD và thời gian ô tô đi trên đoạn đường BC để lập phương trình.

Giải
Thời gian xe đi hết quãng đường AB là 7 giờ 30 phút - 7 giờ = 30 phút = 0,5 h. Ta có quãng đường AB dài là 60. 0,5 = 30(km).

Gọi quãng đường BD là x(km); x > 40. Do đoạn CD dài hơn BC là 40km; tổng hai đoạn đường là x (km) nên:
· Đoạn đường BC dài 
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 (km); đoạn đường CD dài 
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· Thời gian ô tô đi trên đoạn BC là 
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· Thời gian ô tô đi trên đoạn CD là 
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1 giờ 24 phút = 1,4 giờ
Theo bài ra ta có phương trình: 
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· Giải phương trình: 
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Giá trị này phù hợp với điều kiện của ấn vậy:

Quãng đường BD dài 100 km và quãng đường AD dài 100 + 30 = 130 (km).

Chú ý: Cách khác: Gọi thời gian xe máy đi từ C đến D là x (giờ) thì thời gian ô tô đi từ B đến C là 
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(giờ). Quãng đường CD dài 35x (km), quãng đường BC dài 
[image: image12.wmf](

)

1,4.50

-

x
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[image: image13.wmf](

)

1,4.503540

-=-

xx

 

Giải phương trình được x = 2 (bạn đọc tính tiếp).

Ví dụ 2. Trên quãng sông AB dài 48km, một ca nô xuôi từ A đến B rồi quay trở lại và đỗ tại một địa điểm C ở chính giũa A và B. Thời gian ca nô cả xuôi và ngược dòng hết tất cả 3 giờ 30 phút. Tính vận tốc riông của ca nô biết rằng một bè nứa thả trôi trên sông đó 15 phút trôi được 1 km.

* Tìm cách giải: - Đây là bài toán chuyển động đều liên quan đến chuyến động xuôi, ngược dòng nước (hoặc xuôi gió, ngược gió). Nếu gọi vận tốc khi xuôi  là vx; vận tốc khi ngược là vn ; vận tốc riêng của động cơ là vr và  là vận tốc của dòng  nước (hoặc giỏ) thì 
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· Quãng sông ca nô xuôi là 48km và ngược là 48: 2 = 24km. Vận tốc bè nứa trôi chính là vận tốc dòng nước.

· Chọn ẩn số x là vận tốc riêng của ca nô, ta tìm thời gian xuôi và ngược để lập phương trình.

Giải
15 phút = 0,25 giờ; 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ.

Vận tốc bè nứa trôi là 1: 0,25 = 4 (km/h) chính là vận tốc dòng nước.

Gọi vận tốc riêng của ca nô là x (km/h); x > 4. Thì vận tốc ca nô khi xuôi dòng là x + 4 (km/h), vận tốc ca nô khi ngược dòng là x - 4 (km/h).

Thời gian ca nô xuôi dòng là 
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Theo bài ra ta có phương trình: 
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· Giải phương trình (1): biến đổi thành  
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Trong hai giá trị trên x = 20 thỏa mãn điều kiện đầu bài.

Vậy vận tốc riêng của ca nô là 20km/h.

Ví dụ 3. Hai xưởng sản xuất cùng làm một sản phẩm, số sản phẩm xưởng thứ nhất làm trong 5 ngày nhiều hơn số sản phẩm xưởng thứ hai làm trong 6 ngày là 140 sản phẩm. Biết rằng năng suất lao động của xưởng thứ nhất hơn xưởng thứ hai là 65 sản phẩm/ngày. Tính năng suất lao động của mỗi xưởng.

· Tìm cách giải: Bài toán thuộc loại toán Năng suất lao động. Có ba đại lượng:

· Khối lượng công việc: (K)
· Thời gian hoàn thành công việc (t)
· Năng suất lao động: (lượng công việc hoàn thành trong một đơn vị thời gian) (N).
Quan hệ giữa các dại lượng như sau:
K = Nt; t = K : N và N = K: t.
Trong bài năng suất lao động mỗi xưởng là số sản phẩm mỗi xưởng làm trong một ngày, ta chọn ẩn X từ một trong hai năng suất lao động này. Khối lượng công việc của mỗi xưởng chính là số sản phẩm xưởng thứ nhất làm trong 5 ngày, xưởng thứ hai làm trong 6 ngày. Lập phương trình từ việc so sánh hai khối lượng công việc.

Giải
Gọi năng suất lao động của xưởng thứ nhất là x (sản phẩm /ngày); (
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; x > 65) thì năng suất lao động của xưởng thứ hai là 
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 (sản phẩm/ngày). Trong năm ngày xưởng thứ nhất làm được 5x (sản phẩm), trong sáu ngày xưởng thứ hai làm được 
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Theo bài ra ta có phương trình: 
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Giải phương trình: (1) 
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy: Năng suất lao động của xưởng thứ nhất là 250 sản phẩm /ngày

Năng suất lao động của xưởng thứ hai là 250 - 65 = 185 (sản phẩm /ngày).

Ví dụ 4. Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể cạn trong thời gian 4 giờ 48 phút thì bể đầy. Nếu vòi thử nhất chảy một mình trong 3 giờ, rồi vòi thứ hai chảy tiếp một mình trong 4 giờ nữa thì đầy được 
[image: image28.wmf]17
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 bể. Hỏi nêu mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

· Tìm cách giải.  - Đây là bài toán về công việc đồng thời (làm chung, làm riêng một công việc) - là một dạng đặc biệt của toán năng suất lao động. Khối lượng công việc ở đây không được cho dưới dạng số lượng cụ thể là bao nhiêu. Bởi vậy ta có thể quy ước công việc cần hoàn thành là 1. Tùy nội dung bài toán cụ thể mà ta quy ước một đại lượng nào đó làm đơn vị (1 bể nước, 1 con mương, 1 cánh đồng, 1 con đường, ...). Đơn vị của năng suất lao động sẽ là 1 công việc / 1 đơn vị thời gian. Năng suất lao động chung bằng tổng năng suất lao động riêng của từng cá thể.

- Ở bài toán trên, công việc cụ thể là 1 bể nước (lượng nước làm đầy 1 bể). Nếu một vòi chảy một mình sau a giờ đầy bể thì năng suất (lượng nước chảy trong 1 giờ) là  
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bể/giờ. Nếu một vòi khác chảy một mình sau b giờ đầy bể thì năng suất là 
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 bể/giờ. Năng suất chung là 
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 (bể/giờ).

Giải
Hai vòi chảy chung trong 4 giờ 48 phút = 
[image: image32.wmf]24
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 giờ đầy bể vậy 1 giờ hai vòi chảy chung được 
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 bể nước. Gọi thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là x giờ
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 , thì 1 giờ vòi thứ hai chảy được 
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Vòi thứ nhất chảy một mình 1 giờ được 
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bể nước.
Ta có phương trình 
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Giải phương trình: (1) 
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Giá trị này phù họp với điều kiện của ẩn.

Vậy thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là 12 giờ.

Thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là 
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Ví dụ 5. Năm ngoái sô kg thóc thu hoạch của thửa ruộng thứ nhất bằng 
[image: image40.wmf]3
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 số kg thóc thu hoạch của thửa thứ hai. Năm nay nhờ cải tiến kỹ thuật thửa thứ nhất thu hoạch tăng 20%; thửa thứ hai thu hoạch tăng 30% do đó cả hai thửa thu hoạch được 1320kg. Tìm số tạ thóc mỗi thửa thu hoạch trong năm nay.

· Tìm cách giải: Đây là dạng toán liên quan đến tỷ số và tỷ số %. Thu hoạch tăng a% tức là đã thu hoạch được (100 + a)%. Ta phải tìm số thóc mỗi thửa thu hoạch trong năm nay. Ẩn sổ ta nên chọn là số thóc thu hoạch của một trong hai thửa năm trước vì các đại lượng quan hệ: tỷ số giữa sổ thóc thu hoạch của hai thửa ruộng là của năm trước và tỷ số % tăng là so với năm trước.

Giải
Gọi số thóc thu hoạch năm ngoái của thửa thứ hai là x (kg) (x > 0)

Số thóc thu hoạch năm ngoái của thửa thứ nhất là 
[image: image41.wmf]3
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Số thóc thu hoạch năm nay của thửa thứ hai là 130% x (kg)

Số thóc thu hoạch năm nay của thửa thứ nhất 
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Theo bài ra ta có phương trình: 
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Giải phương trình: 
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Giá trị này của x thỏa mãn điều kiện của ẩn. Vậy số thóc thửa thứ hai thu hoạch trong năm nay là 130%.600 = 780 (kg) = 7,8 (tạ), số thóc thửa thứ nhất thu hoạch trong năm nay là 1320 - 780 = 540 (kg) = 5,4(tạ).

Chú ý: Ta có thể chọn x là số thóc thu hoạch năm nay của thửa thứ nhất. Khi đó ta có phương trình:
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Giải được x = 540 (bạn đọc tự giải).

Ví dụ 6. Một số có bốn chữ số có chữ số hàng đơn vị là 5. Nên chuyển chữ số 5 lên đầu và giữ nguyên ba chữ số còn lại thì được số mới lớn hơn số ban đầu là 3222 đơn vị. Tìm số có 4 chữ số đó.

· Tìm cách giải: Bài toán liên quan đến cấu tạo số.

Số có 4 chữ số 
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 . Chuyển d lên đầu được số 
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. Trong bài do các chữ số 
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  không thay đổi thứ tự sắp xếp nên ta có thể chọn làm ẩn số x.

Giải
Gọi số có ba chữ số trước chữ số hàng đơn vị là x 
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Số cần tìm là 
[image: image52.wmf]5
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 . Chuyển chữ số 5 lên đầu ta được sổ 
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Ta có phương trình 
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Giải phương trình: (1) 
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Giá trị này thỏa mãn điều kiện của ẩn. Vậy số phải tìm là 1975.

Ví dụ 7. Khối 8 của một trường THCS có ba lớp 8A; 8B và 8C. Tổng số học sinh ba lớp là 120 em. Nếu chuyển 3 em từ lớp 8A sang lớp 8B thì số học sinh của hai lớp bằng nhau, số học sinh 8C bằng trung bình cộng sổ học sinh hai lớp 8A và 8B. Tìm số học sinh ban đầu của mỗi lớp.

· Tìm cách giải: Chuyển 3 em từ lớp 8A sang lóp 8B thì số học sinh của hai lớp bằng nhau nghĩa là sổ học sinh lớp 8A hơn số học sinh lớp 8B là 6.

Giải
Gọi số học sinh ban đầu của 8A là x 
[image: image57.wmf](
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 suy ra số học sinh lớp 8B là 
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Theo bài ra ta có phương trình: 
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Giải phương trình: (1) 
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Giá trị này của X thỏa mãn điều kiện của ẩn. Vậy:

Số học sinh lóp 8A là 43; số học sinh lớp 8B là 43 - 6 = 37;

Số học sinh lóp 8C là 43 - 3 = 40.

Ví dụ 8. Người ta dự định tổ chức một hội nghị gồm 300 đại biểu, số chỗ ngồi được xếp thành các hàng có số ghế mỗi hàng bằng nhau. Do hội nghị có thêm 23 đại biểu nên phải sắp xếp lại, mỗi hàng thêm 4 ghe, nhưng lại bớt đi 3 hàng. Tính số hàng và số ghế mỗi hàng theo dự định xếp ban đầu.
· Tìm cách giải: Bài toán có ba đại lượng: Tổng số chỗ ngồi (số ghế); số hàng ghế và số ghế mỗi hàng. Quan hệ của chúng là

Tổng số chỗ ngồi (số ghế) = số hàng ghế x số ghế mỗi hàng.

Số hàng ghế = Tổng số chỗ ngồi (số ghế): số ghế mỗi hàng.

Sổ ghế mỗi hàng = Tổng số chỗ ngồi (số ghế): số hàng ghế.

Đã biết số đại biểu (tức là số ghế cần sắp xếp), ta chọn một trong hai đại lượng số hàng ghế và số ghế mỗi hàng làm ẩn và dựa vào quan hệ giữa ba đại lượng lúc đầu và sau này để lập phương trình.

Giải
Gọi số hàng ghế dự định xếp ban đầu là x 
[image: image62.wmf](
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, thì số dãy ghế sau khi xếp  lại là 
[image: image63.wmf]3
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Số ghế mỗi hàng ban đầu  là 
[image: image64.wmf]300
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(chiếc)
Số ghế mỗi hàng  sau khi xếp lại là 
[image: image65.wmf]30023
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Theo bài ra ta có phương trình: 
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Giải phương trình: (1) 
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Ta thấy x = 20 thỏa mãn điều kiện của ẩn, vậy:

Số hàng ghế ban đầu là 20; số ghế mỗi hàng ban đầu là 300: 20 = 15.

Ví dụ 9. Biết 445g đồng có thể tích 50cm3; 175g kẽm có thể tích 25cm3. Một hợp kim đồng và kẽm nặng 1,4kg có thể tích 181 cm3. Tính khối lượng đồng và kẽm trong hợp kim.

· Tìm cách giải: Bài toán có nội dung Vật lý. Có ba đại lượng: Khối lượng (m); khối lượng riêng (D) và thể tích (V). Khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị thể tích. Quan hệ giữa ba đại lượng là:

D = m: V; m = D.V; V = m:D

Bài toán yêu cầu tìm khối lượng đồng, khối lượng kẽm có trong hợp kim. Khối lượng hợp kim là tổng khối lượng đồng và kẽm. Thể tích hợp kim là tổng thể tích của khối đồng và kẽm. Ta chọn một trong hai khối lượng đồng hoặc kẽm làm ẩn.

Giải
Khối lượng riêng của đồng là: 445: 50 = 8,9 (g/cm3);

Khối lượng riêng của kẽm là: 175: 25 = 7 (g/cm3); 1,4kg = 1400g.
Gọi khối lượng đồng trong hợp kim là x g (x < 1400) thì khối lượng kẽm trong hợp kim là 
[image: image70.wmf](
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Thể tích của đồng là 
[image: image71.wmf]8,9
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(cm3); Thể tích của kẽm là 
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Theo bài ra ta có phương trình: 
[image: image73.wmf](
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Giải phương trình: (1) 
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· Giá trị này của x thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Vậy khối lượng đồng là 623 g và kẽm là 1400 - 623 = 777 (g).

Ví dụ 10. Khối 8 một trường THCS có số lớp nhiều hơn 2, tổ chức trồng cây:

Lớp thứ nhất trồng 5 cây và 
[image: image76.wmf]1

5

 số cây còn lại.

Lớp thứ hai trồng tiếp 10 cây và 
[image: image77.wmf]1
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 số cây còn lại.

Lớp thứ ba trồng tiếp 15 cây và 
[image: image78.wmf]1

5

 số cây còn lại.

Cử trồng như vậy đến lớp cuối cùng thì vừa hết số cây và số cây mỗi lớp trồng được là bằng nhau. Tính số cây mà khối 8 trồng và số lớp 8 của khối tham gia trồng cây.

Tìm cách giải. Đây là một bài toán hay và khó. Cách phân bổ cây trồng: 
Lớpthứ nhất trồng 5 cây và 
[image: image79.wmf]1
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 số cây còn lại. Lóp thứ hai trồng tiếp 5.2 cây và 
[image: image80.wmf]1
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cây còn lại. Lớp thứ ba trồng tiếp 5.3 và 
[image: image81.wmf]1
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 số cây và  số cây còn lại... Ta lưu ý lớp cuối cùng thì vừa hết số cây và đặc biệt số cây mỗi lóp trồng được là bằng nhau. Vì vậy ta chọn ẩn x là toàn bộ số cây mà khối 8 trồng và chỉ cần tìm số cây lóp thứ nhất trồng, số cây lớp thứ hai trồng là có phương trình.

Giải

Gọi tổng số cây khối 8 trồng là: x cây; 
[image: image82.wmf](
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Số cây lớp thứ nhất trồng là: 
[image: image83.wmf](
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Số cây còn lại sau khi lớp thứ nhất trồng : 
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Lớp thứ hai trồng là: 
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Do số cây mỗi lóp trồng bằng nhau nên ta có phương trình:
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Giải phương trình 
[image: image87.wmf](
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Giá trị này thỏa mãn điều kiện của ẩn. Vậy so cây khối 8 trồng là 80 cây.
Mỗi lớp trồng:  
[image: image88.wmf]1
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[image: image89.wmf]Þ

Số lớp 8 tham gia trồng cây: 80: 20 = 4 (lớp)

· Nhận xét: Ta còn cách giải khác đơn giản hơn:

Gọi số lớp 8 tham gia trồng cây là y 
[image: image90.wmf](
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. Do lớp cuối cùng trồng hết số cây nên lớp cuối cùng trồng được 5y + 0 (cây). Do số cây mỗi lóp trồng như nhau nên mỗi lóp đều trồng 5y cây và y lớp trồng tất cà cây.

 Số cây lớp thứ nhất trồng là 
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Ta có phương trình 
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Trong hai giá trị có y = 4 thỏa mãn điều kiện của ẩn. Vậy số lớp 8 tham gia trồng cây là 4 và số cây khối 8 trồng là 5. 42 = 80 (cây).

C. Bài tập vận đụng

Dạng toán chuyến động đều
19.1. Lúc 7 giờ sáng một người đi xe máy khởi hành từ A dể đến B. Lúc 7 giờ 10 phút một ô tô khởi hành từ A với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy là 10km/h. Trên đường ô tô phải dừng ở giữa đường 14 phút nhưng vẫn đến B cùng lúc với xe máy. Tính vận tốc của mỗi xe biết rằng cũng trên quãng đường AB một xe taxi đi với vận tốc 60km/h hết 1 giờ 20 phút.
Hướng dẫn giải – đáp số
Xe taxi đi 1 giờ 20 phút (bằng 
[image: image94.wmf]4

3

giờ) với vận tốc 60km/h. Ta tính được quãng đường AB. Xe ô tô khỏi hành sau 10 phút, nghỉ giữa đường 14 phút cùng đến B một lúc với xe máy. Như vậy xe máy đi chậm hơn ô tô 
[image: image95.wmf]101424
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 (phút) = 
[image: image96.wmf]2
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 giờ. So sánh thời gian của ô tô và xe máy đi ta lập được phương trình. Ta có cách giải:
Quãng đường AB dài là 
[image: image97.wmf]4
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Gọi vận tốc xe máy là x km/h (x > 0), thì vận tốc ô tô là (x + 10) km/h.
Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là 
[image: image98.wmf]80

x

 (h); thời gian ô tô đi trên quãng
đường AB (không tính thời gian nghỉ) là 
[image: image99.wmf]80
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 (h).
Ta có phương trình: 
[image: image100.wmf]80802
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 Giải phương trình được x = 40.
Vận tốc xe máy là 40 km/h và ô tô là 50km/h
19.2. Lúc 7 giờ sáng một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A đến B. Ô tô đi 1 giờ 30 phút được 75km. Vận tốc xe máy kém vận tốc ô tô là 10 km/h. Ô tô đi đến B nghỉ 6 phút sau đó quay trở lại A và gặp xe máy ở địa điểm C cách B một khoảng bằng 
[image: image101.wmf]1

10

 AB. Tính đoạn đường AB và thời điểm hai xe gặp nhau.
Hướng dẫn giải – đáp số
Thời gian xe máy đi trên đoạn đường AC bằng thời gian ô tô đi hết đoạn đường AB cộng với thời gian nghỉ và thời gian đi trên đoạn BC. Từ đó có cách giải sau: Vận tốc xe ô tô là 75: 1,5 = 50 (km/h); Vận tốc xe máy là 40 km/h; 6 phút = 
[image: image102.wmf]1
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 giờ. Gọi độ dài quãng đường AB là x km (x > 0) thì độ dài đoạn AC là

[image: image103.wmf]9
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 (km). Ta có phương trình: 
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Giải phương trình được x = 200 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Trả lời: Quãng đường AB dài 200km;
Thời điểm gặp nhau là 
[image: image105.wmf]9.200
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 (giờ) = 11 giờ 30 phút.
19.3. Từ bến A trên một dòng sông, lúc 8 giờ một chiếc thuyền xuôi dòng với vận tốc 10km/h. Lúc 9 giờ một ca nô xuôi dòng với vận tốc 25 km/h. Lúc 10 giờ một tàu thủy xuôi dòng với vận tốc 30km/h. Hỏi lúc mấy giờ thì tàu thủy cách đều ca nô và thuyền?
[image: image106.png]



Hướng dẫn giải – đáp số
Lúc tàu thủy cách đều ca nô và thuyền 1 thì độ dài đoạn sông tàu thủy đi được trừ đi độ dài đoạn sông thuyền đi được bằng với độ dài sông ca nô đi được trừ đi độ dài đoạn sông mà tàu thủy đi được. Từ đó có cách giải sau:
Gọi thời gian tàu thủy đi từ A đến khi cách đều ca nô và thuyền là x giờ (x > 0). 
Đến 10 giờ khi tàu thủy khỏi hành thuyền đã đi được 20km và ca nô đã đi được 25km.
Ta có phương trình: 
[image: image107.wmf](
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Giải được 
[image: image108.wmf]9
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 thỏa mãn điều kiện của ẩn. ( 
[image: image109.wmf]9
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 giờ = 1 giờ 48 phút)
Trả lời: Lúc 11 giờ 48 phút thì tàu thủy cách đều ca nô và thuyền
19.4.

Quãng đường AE gồm bốn đoạn, hai đoạn đường bằng AB và DE. Nếu đi từ A thì BC là đoạn lên dốc, CD là đoạn xuống dốc. Biết 
[image: image110.wmf]3
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. Vận tốc ô tô đi trên đường bằng là 40km/h, lên dốc là 30km/h và xuống dốc là 60km/h. Thời gian đi từ A đến E rồi trở về A là 7 giờ 45 phút. Tính quãng đường AE.

Hướng dẫn giải – đáp số
Nếu từ E trở về thì DC là đoạn lên dốc, CB là đoạn xuống dốc. Vận tốc lên dốc cũng là 30km/h và xuống dốc cũng là 60km/h. Tổng thời gian cả đi lẫn về là 7 giờ 45 phút. Từ đó có cách giải:
Gọi quãng đường DE dài x km (x > 0) thì đoạn đường AB là 2x km; đoạn đường CB dài là 
[image: image111.wmf]3
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x km; đoạn
CD = 0,5x.
Thời gian cả đi và về là 7 giờ 45 phút =  
[image: image112.wmf]31
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 giờ. Ta có phương trình:
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Giải phương trình tìm được x = 40 thỏa mãn điều kiện của ẩn
Từ đó tìm được quãng đường AE dài 155km.
19.5. Một ca nô xuôi một dòng sông từ A đến B hết 3 giờ. Sau đó ca nô quay trở lại ngược từ B đến bến C nằm cách A một khoảng bằng 
[image: image114.wmf]1

3

AB hết 2 giờ 24 phút. Tính độ dài của đoạn sông từ A đến B biết rằng một khóm bèo trôi trên đoạn sông đó 12 phút được 400m.
Hướng dẫn giải – đáp số
Vận tốc bèo trôi là vận tốc dòng nước. Nếu tính được vận tốc riêng của ca nô ta tính được độ dài quãng sông AB, nên ta chọn ẩn một cách gián tiếp. Ca nô ngược 
[image: image115.wmf]2

3

 quãng sông AB hết 2 giờ 24 phút, ta tính được thời gian ca nô ngược hết quãng sông BA. Quãng sông AB cũng chính là BA, ta dựa vào đó để lập phương trình và có cách giải sau:
Vận tốc bèo trôi chính là vận tốc dòng nước. Ta có 12 phút = 0,2 giờ; 400 m = 0,4km. Vậy vận tốc dòng nước là 0,4: 0,2 = 2(km/h). Gọi vận tốc riêng của ca nô là x km/h ( x > 2). Vận tốc của ca nô khi xuôi là 

[image: image116.wmf](
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 km/h và khi ngược là 
[image: image117.wmf](
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 km/h.
Ca nô ngược 
[image: image118.wmf]2
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 quãng sông AB hết 2 giờ 24 phút = 2,4 giờ vậy nếu cùng vận tốc ngược ca nô đi hết quãng sông AB hết (2,4: 2). 3 = 3,6 (giờ).
Theo bài ra ta có phương trình: 
[image: image119.wmf](
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Giải phương trình được x = 22 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy quãng sông AB dài là 3.(22 + 2) = 72 (km).
* Chú ý: Cách khác: Ta biết 
[image: image120.wmf]2
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 nên gọi quãng sông AB dài x km thì vận tốc ca nô xuôi là 
[image: image121.wmf]3
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 (km/h), vận tốc ca nô ngược là 
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 ta có phương trình  
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. Giải được x = 72..
19.6. Một ô tô đi trên 
[image: image124.wmf]1
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 đoạn đường MN với vận tốc 60km/h.  
[image: image125.wmf]2
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đoạn đường MN còn lại đi với vận tốc 40km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường.
Hướng dẫn giải – đáp số
Vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường bàng độ dài đoạn đường chia cho thời gian ô tô đi hết đoạn đường. Thời gian ô tô đi hết đoạn đường bằng tổng thời gian ô tô đi từng phần đoạn đường. Ta có cách giải sau: 
Ta đặt 
[image: image126.wmf]1

3

 đoạn đường MN là a thì đoạn đường còn lại là 2a.
Đoạn đường MN là 3a. Gọi vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là x km/h (40 < x < 60) thì thòi gian ô tô đi hết đoạn đường là 
[image: image127.wmf]3
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x

 (giờ)
Thòi gian ô tô đi 
[image: image128.wmf]1
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 đoạn đường MN đầu là 
[image: image129.wmf]60

a

 (giờ).
Thời gian ô tô đi đoạn đường còn lại là  
[image: image130.wmf]2
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(giờ).
Ta có phương trình: 
[image: image131.wmf]23113
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Giải phương trình ta tìm được x = 45 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là 45 km/h
Dạng toán năng suất lao động.
19.7. Ba tổ sản xuất được giao làm một số sản phẩm, số sản phẩm của tổ II được giao gấp đôi tổ 1, số sản phẩm của tổ III được giao gấp đôi tổ II. Do cải tiến kỹ thuật nên tổ I sản xuất vượt mức 30% kế hoạch, tổ II sản xuất vượt mức 20% kế hoạch, tổ III sản xuất vượt mức 10% kế hoạch. Do đó số sản phẩm vượt mức kế hoạch của cả ba tổ là 220 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ được giao theo kế hoạch.

Hướng dẫn giải – đáp số

Ta có: Số sản phẩm vượt mức = Số % vượt mức x số sản phẩm theo kế hoạch. 
Từ đó: Gọi số sản phẩm được giao của tổ I là x sản phẩm (x > 0) thì số sản phẩm được giao của tổ II là 2x sản phẩm, của tổ III là 4x sản phẩm.
· Số sản phẩm vượt mức của tổ I là 30%. x, của tổ II là 20%. 2x, của tổ III là 10%. 4x. Theo bài ra ta có phương trình: 30%x + 40% x + 40% x = 220
Giải phương trình được x = 200 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy: Số sản phẩm được giao:
Tổ I: 200 sản phẩm; Tổ II: 400 sản phẩm; Tổ III: 800 sản phẩm.
19.8. Một xí nghiệp cơ khí được giao sản xuất 500 máy bơm nước trong một thời gian nhất định. Do cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động, mỗi ngày xí nghiệp sản xuất thêm 5 máy bơm nên chẳng những xí nghiệp hoàn thành công việc sớm hơn 1 ngày mà còn sản xuất thêm được 70 máy bơm nữa. Hỏi số máy bơm dự định sản xuất trong một ngày và số ngày dự định theo kế hoạch ban đầu.
Hướng dẫn giải – đáp số
Số máy bơm sản xuất =  Số máy bơm sản xuất 1 ngày x Số ngày sản xuất.
Từ đó: Gọi số máy bơm dự định sản xuất trong 1 ngày là x chiếc 
[image: image132.wmf](
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 thì số ngày dự định làm là 
[image: image133.wmf]500
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(chiếc), số máy bơm thực làm được là 500 + 70 = 570 (chiếc). Số máy bơm thực sản xuất trong 1 ngày là x + 5 (chiếc), số ngày thực làm là 
[image: image134.wmf]570
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 (ngày). Ta có phương trình: 
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Giải phương trình: 
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Ta có x = 25 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy Số máy bơm dự định sản xuất trong 1 ngày là 25 chiếc.
Số ngày dự định làm là 
[image: image137.wmf]500
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 (ngày)
19.9. Hai đội công nhân dự kiến làm một con đường sau 20 ngày thì xong. Hai đội làm chung trong 4 ngày rồi đội I chuyển sang làm việc khác. Đội II tiếp tục làm 10 ngày nữa thì được điều động đi làm việc khác. Đội 1 trở lại tiếp tục làm trong 28 ngày nữa thì xong con đường. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm trong bao nhiêu ngày sẽ xong con đường.
Hướng dẫn giải – đáp số
Đây là loại toán năng suất lao động, khối lượng công việc là 1 con đường. 
Ta biết: Khối lượng công việc (K) = Thời gian hoàn thành công việc (t) x Năng suất lao động (N)
Đoạn đường hai đội làm chung 4 ngày cộng đoạn đường đội II làm 10 ngày tiếp và đoạn đường đội I trở lại làm 28 ngày chính là con đường cần làm. Ta có cách giải sau.

Hai đội làm chung 1 ngày được 
[image: image138.wmf]1
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 con đường. Gọi thời gian đội II làm một mình xong con đường là X ngày (x > 20). Thì 1 ngày đội II làm được 
[image: image139.wmf]1
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 con đường; đội I làm được  
[image: image140.wmf]11
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Ta có phương trình: 
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Giải phương trình tìm được x = 30 thỏa mãn điều kiện.
Vậy thời gian làm một mình xong con đường của đội II là 30 ngày. Từ đó tìm được thời gian làm một mình xong con đường của đội I là 60 ngày.
19.10. Hai vòi nước nếu cùng chảy vào một cái bể cạn sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nhưng sau khi vòi thứ nhất chảy một mình 2 giờ, vòi thứ hai chảy mình tiếp theo 1 giờ thì cả hai vòi cùng chảy và sau 2 giờ 20 phút nữa bể mới đầy.

Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu bể sẽ đầy?
Hướng dẫn giải – đáp số
Khối lượng công việc cụ thể là 1 bể nước (lượng nước đầy 1 bể). Hai vòi cùng chảy 1 giờ được 
[image: image142.wmf]1
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 bể nước. Nếu một vòi chảy một mình sau x giờ đầy bể thì lượng nước chảy trong 1 giờ là 
[image: image143.wmf]1
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 bể. Ta có lượng nước vòi 1 chảy trong 2 giờ + lượng nước vòi II chảy trong 1 giờ + lượng nước 2 vòi cùng chảy trong 2 giờ 20 phút = 1 (bể). Ta có cách giải sau:
· Giải. 2 giờ 20 phút = 
[image: image144.wmf]7
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 giờ. Một giờ hai vòi cùng chảy được 
[image: image145.wmf]1
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bể.
Gọi thời gian vòi I chảy một mình đầy bể là x giờ (x > 4), một giờ vòi I chảy một mình được 
[image: image146.wmf]1
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 bể; một giờ vòi II chảy một mình được 
[image: image147.wmf]11
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Ta có phương trình 
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Giải phương trình tìm được x = 6 thỏa mãn điều kiện.
Đáp số: Thòi gian chảy một mình đầy bể cùa vòi I là 6 giờ, vòi II là 12 giờ.
19.11. Một bể nước có hai vòi nước chảy vào và một vòi chảy ra ở 
[image: image149.wmf]1
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 bể kể từ đáy.Vòi I chảy vào một mình sau 4 giờ bể sẽ đầy. Vòi III chảy ra mỗi giờ mất 
[image: image150.wmf]1
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 lượng nước trong bể. Lúc đầu bể cạn, mở cả ba vòi thì sau 2 giờ 48 phút bể sẽ đầy. Hỏi nếu vòi thứ hai chảy vào một mình thỉ sau bao lâu bể đầy?
Hướng dẫn giải – đáp số
Vòi III ở 
[image: image151.wmf]1
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 bể nước (từ đáy) nên lúc đầu hai vòi I và II cùng chảy để đầy 
[image: image152.wmf]1
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 bể nước. Sau đó 3 vòi cùng chảy đầy 
[image: image153.wmf]2

3

 bể còn lại và lượng nước trong bể được thêm sẽ bằng tổng lượng nước hai vòi chảy vào trừ đi lượng nước chảy ra. Thời gian hai vòi chảy đầy 
[image: image154.wmf]1
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 bể nước và thời gian ba vòi chảy đầy 
[image: image155.wmf]1
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 bể nước chính là 2 giờ 48 phút = 
[image: image156.wmf]14
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 giờ. Ta có cách giải sau.
Gọi thời gian vòi thứ hai chảy vào một mình đầy bể là x giờ (x > 0)
Suy ra 1 giờ vòi thứ hai chảy 
[image: image157.wmf]1
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 bể. Một giờ vòi I chảy một mình được 
[image: image158.wmf]1
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bể.
Một giờ hai vòi cùng chảy được 
[image: image159.wmf]11
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Ba vòi cùng chảy một giờ lượng nước trong bể còn 
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Ta có phương trình : 
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Giải phương trình ta sẽ có: 
[image: image162.wmf](
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Tìm được x = 6 thỏa mãn điều kiện.
Vậy thời gian chảy một mình đầy bể của vòi II là 6 giờ.
Dạng toán có nội dung số học - Toán cổ
19.12.Một số có hai chữ số, chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng
đơn vị là 3 đơn vị. Nếu đổi chỗ hai chữ số được số mới lớn hơn  
[image: image163.wmf]1

3

 số ban đầu là 37 đơn vị.
Tìm số đã cho.
Hướng dẫn giải – đáp số
Bài toán liên quan đến cấu tạo số. Số có hai chữ số là 
[image: image164.wmf]10
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Gọi chữ số hàng chục là x 
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 thì chữ số hàng đơn vị là 
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Số đã cho: 
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Ta có phương trình 
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Giải phương trình được x = 9 phù hợp điều kiện của ẩn. Số cần tìm là 96
19.13. Một số có bốn chữ số có chữ số hàng đơn vị là 6. Nếu chuyển 6 lên đầu được số có 4 chữ số mới. Tổng của hai số có 4 chữ số này là 8217. Tìm số đã cho.
Hướng dẫn giải – đáp số
Bài toán liên quan đến cấu tạo số. Số có bốn chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 6 là 
[image: image172.wmf]610.6
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). Từ đó có cách giải: Gọi số có ba chữ số đứng trước số 6 là x 
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[image: image176.wmf]6106
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Chuyển 6 lên đầu được số 
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Ta có phương trình 
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Giải phương trình được x = 201 phù hợp điều kiện của ẩn
Số cần tìm là 2016.
19.14. Tổng 4 số là 720. Nếu lấy số thứ nhất cộng 5, số thứ hai trừ 5, số thứ ba nhân 5 và số thứ tư chia 5 thì cả 4 kết quả bằng nhau. Tìm 4 số đó.
Hướng dẫn giải – đáp số
Gọi kết quả sau khi biến đối của bốn số là x 
[image: image179.wmf](
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 thì: Số thứ nhất là 
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Số thứ hai là x + 5. Số thứ ba là x : 5. Số thứ tư là x. 5
Ta có phương trình 
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Giải phương trình được x = 100 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy số thứ nhất là 95; số thứ hai lả 105; số thứ ba là 20; số thứ tư là 500
19.15. Bài toán cổ:

Một đàn em nhỏ đứng bên sông

To nhỏ bàn nhau chuyện chia bòng

Mỗi người năm quả thừa năm quả

Mỗi người sáu quả một người không

Hỏi nguời bạn trẻ đang dừng bước

Có mấy em thơ, mấy quả bòng.
Hướng dẫn giải – đáp số
Số em được chia ở cách chia thứ hai ít hơn số em được chia ở cách chia thứ nhất là 1 em. Từ đó có cách giải:
Gọi x là số quả bòng đem chia, số em được chia ở cách thứ nhất là  
[image: image182.wmf]5
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số em được chia ở cách thứ hai là 
[image: image183.wmf]6
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Giải phương trình được x = 60 (quả bòng) và số trẻ là 11 em.
Dạng toán có nội dung Hình học, Lý, Hóa
19.16. Chu vi một thửa ruộng hình chữ nhật là 200m. Nếu giảm chiều dài 10m và tăng chiều rộng 4m thì diện tích giảm đi 200m2. Tính kích thước của thửa ruộng đó.
Hướng dẫn giải – đáp số
Với hình chữ nhật: Chu vi = (dài + rộng) x 2;
Diện tích = dài x rộng. Diện tích cũ - diện tích mới = 200 m2. Ta có cách giải: 
Nửa chu vi là 100m. Gọi chiều dài thửa ruộng là x (m); ( 0 < x < 100) thì chiều rộng là 
[image: image185.wmf](
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 (m). Chiều dài sau khi giảm là 
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 (m), chiều rộng sau khi tăng là 
[image: image187.wmf]1004104

xx

-+=-

 (m).
Ta có phương trình: 
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Giải phương trình đuợc x = 60 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy thửa ruộng có chiều dài là 60m, chiều rộng là 40m.
19.17. Sau khi kéo dài bán kính của một đường tròn thêm 5cm thì được một đường tròn mới. Tổng chu vi đường tròn mới và đường tròn ban đầu bằng chu vi của một đường tròn có đường kính 90cm. Tìm bán kính đường tròn ban đầu.
Hướng dẫn giải – đáp số
Với đường tròn: Chu vi = Đường kính x 
[image: image189.wmf]p

; Gọi bán kính đường tròn ban đầu là x cm (x > 0), thì bán kính sau khi kéo dài là 
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 (cm). Chu vi đường tròn ban đầu là 
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 (m); Chu vi đường tròn sau là 
[image: image192.wmf](

)

.25

x

p

+

 (m); Ta có phương trình: 
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Giải phương trình tìm được x = 20 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy bán kính đường tròn ban đầu là 20 cm.
19.18. Hòa một khối lượng dung dịch NaCl loại I có nồng độ 30% với một khối lượng dung dịch NaCl loại II có nồng độ 25% được một l000g hỗn hợp dung dịch NaCI có nồng độ 27%. Tính khối lượng dung dịch NaCl mỗi loại.
Hướng dẫn giải – đáp số
Nồng độ phần trăm (C%) của một dung dịch là so gam chất tan chứa trong 100 gam dung dịch 
[image: image194.wmf]%.100%
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Khối lượng NaCl trong dung dịch loại 1 + Khối lượng NaCl trong dung dịch loại II = Khối lượng NaCl trong 1000 gam dung dịch nồng độ 27%. Ta có cách giải: Gọi khối lượng dung dịch NaCl loại I là x gam (0 < x < 1000) thì Gọi khối lượng dung dịch NaCl loại II là 
[image: image195.wmf](
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Ta có phương trình: 
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Giải phương trình tìm được x = 400 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy khối lượng dung dịch NaCl loại I là 400g; loại II là 600g.
19.19. Pha 10kg nước nóng ở nhiệt độ 
[image: image197.wmf]90
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 với 5kg nước ở 
[image: image198.wmf]24
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. Tìm nhiệt độ cuối cùng của nước (bỏ qua sự mất nhiệt)
Hướng dẫn giải – đáp số
Bài toán liên quan đến việc tìm nhiệt lượng tỏa ra, thu vào của nước theo công thức 
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với C là nhiệt dung riêng của nước, m là khối lượng của nước. Nhiệt lượng tỏa ra của 10kg nước ở 
[image: image201.wmf]90
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 bằng nhiệt lượng thu vào của 5kg nước ở 
[image: image202.wmf]24
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. Ta có cách giải: Gọi t (độ C) là nhiệt độ cuối cùng của nước sau khi pha (24 < t < 90). Nhiệt lượng tỏa ra của 10kg nước ở 
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  (J) và nhiệt lượng thu vào của 5kg nước ở 
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Ta có phương trình 
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Giải phương trình được t = 68 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy nhiệt độ cuối cùng sau khi hòa của nước là 
[image: image208.wmf]68
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Dạng toán tổng hợp, toán nâng cao
19.20. 100 gà, vịt, thỏ, chó

Vừa đủ 290 chân 
Số vịt bằng số thỏ 
Số thỏ bằng nửa số chó.

Hỏi mấy vịt, mấy gà 
Và mấy chó, mấy thỏ?
Hướng dẫn giải – đáp số
Một đại lượng bài toán không cho nhưng coi như đã biết, đó là gà và vịt đều có
2 chân; chó và thỏ đều có 4 chân.
Số vịt + số gà + số thỏ + số chó = 290
Số chân vịt + số chân gà + số chân thỏ + số chân chó = 290. Ta có cách giải: 
Gọi số vịt là x con (0 < x < 100) thì số thỏ là x con, số chó là 2x con, số gà là 
[image: image209.wmf]1004

-

x

(con). Ta có phương trình:
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Giải phương trình được x = 15 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy số vịt là 15 con; số gà là 40 con; số thỏ là 15 con; số chó là 30 con.
19.21. Cha hơn con 30 tuổi. Trước đây 4 năm tuổi cha gấp 4 tuổi con.

a) Tìm tuổi cha và tuổi con hiện nay?

b) Cách đây (trước hoặc sau) mấy năm tuổi cha gấp 2,5 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải – đáp số
Trong bài toán tính tuổi, khi cha thêm 1 tuổi thì con cũng thêm một tuổi nên hiệu giữa tuổi cha và con luôn không đổi. Ta có cách giải:
a) Gọi tuổi con hiện nay là x (tuổi; x > 0) thì tuổi cha hiện nay là x + 30. 
Trước đây 4 năm tuổi con là và tuổi cha là 
[image: image211.wmf]30426
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Ta có phương trình: 
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Giải phương trình được x = 14 thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy tuổi con hiện nay là 14 và tuổi cha là 44.
b) Gọi y là tuổi con lúc tuổi cha gấp 2,5 tuổi con (y > 0), do cha luôn hơn con 30 tuổi nên tuổi cha lúc ấy là y + 30.
Ta có phương trình: y + 30 = 2,5y
Giải phương trình tìm được y = 20  thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy sau đây 20 - 14 = 6 năm nữa thì tuổi cha gấp 2,5 lần tuổi con.
· Ghi chú: a) Có thể chọn ẩn gián tiếp là tuổi cha (hoặc con) khi tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. (bạn đọc tự giải).
b) Nếu chọn z là số năm từ nay đến khi tuổi cha gấp 2,5 lần tuổi con (z > 0 là sau đây z năm, còn z < 0 là trước đây z năm). Ta có phương trình 2,5( 14 + z) = 44 + z ta tìm được z = 6
19.22. Một người trồng quýt, sau khi thu hoạch để lại nhà 10 quả còn lại đem ra chợ bán. Lần thứ nhất bán 6 quả và 
[image: image213.wmf]1
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 số quả quýt còn lại. Lần thứ hai bán tiếp 12 quả và 
[image: image214.wmf]1
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 số quả quýt còn lại. Lần thứ ba bán tiếp 18 quả và 
[image: image215.wmf]1
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 số quả quýt còn lại. Cứ bán như vậy đến lần cuối cùng thì vừa hết số quýt và số quýt mỗi lớp trồng được là bằng nhau. Tính quýt mà người đó thu hoạch, số quýt mồi lần bán và số lần bán.
Hướng dẫn giải – đáp số
Tương tự ví dụ 10. Đáp số: số quýt đem bán: 150 quả, số lần bán là 5 lần.
Số quýt thu hoạch: 160 quả
19.23. Một tấm tôn hình chữ nhật có chu vi bằng 114cm. Người ta cắt bỏ bốn hình vuông có cạnh là 5cm ở bốn góc rồi gấp lên thành một hình hộp chữ nhật (không có nắp).Tính các kích thước của tấm tôn đã cho. Biết rằng thể tích hình hộp bàng 1500cm2
(Thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Quảng Nam, năm học 2008 - 2009)
Hướng dẫn giải – đáp số
Nửa chu vi tấm tôn là 57cm. Gọi kích thước thứ nhất của tấm tôn là x (cm);
(10 < x < 57). Thì kích thước thứ hai là 
[image: image216.wmf]57
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 (cm).
Sau khi gấp thành hình hộp chữ nhật, ba kích thước của nó là

[image: image217.wmf]10
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(cm); 
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(cm); 5cm.
Ta có phương trình 
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 và 
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. Cả hai giá trị đều thỏa mãn.
Vậy kích thước của tam tôn là 35cm và 22 cm.
19.24. Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 900m2 và chu vi 122m. Tìm chiều dài và chiều rộng của khu vườn.

(Thi học sinh giỏi lớp 9 TP Đà Nẵng, năm học 2008 - 2009)
Hướng dẫn giải – đáp số
Nửa chu vi là 61m. Gọi một chiều là x (m) (0 < x < 61) thì chiều kia là 
[image: image222.wmf]61
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(m). Ta có phương trình 
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hoặc x=36 . Cả hai giá trị đều thỏa mãn. 
Vậy chiều dài và chiều rộng của khu vườn là 36m và 25m.
19.25. Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng thứ nhất vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

(Đề thi vào lớp 10 trường THrT Chu Văn An và Hà Nội - Amsterdam năm học 2008-2009).
Hướng dẫn giải – đáp số
Gọi số chi tiết máy tháng thứ nhất tổ I sản xuất là x (chi tiết máy, 0 < x < 900) thì tổ II sản xuất là 
[image: image225.wmf]900
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 (chi tiết máy). Ta có phương trình: 

[image: image226.wmf](

)

115%110%9001010

+-=

xx

 hay 
[image: image227.wmf](

)

110900

115

1010

100100

-

+=

x

x

.
Giải phương trình tìm được x = 400. Vậy tháng thứ nhất tổ 1 sản xuất là 400 chi tiết máy và thì tổ II sản xuất là 500 chi tiết máy.
19.26. Một máy bay trực thăng bay từ A đến B cách nhau 960km với vận tốc 280 km/h. Khi bay từ A đến B do bị gió cản nên thời gian bay phải nhiều hơn 1 giờ so với thời gian bay từ B đến A (do được gió đẩy). Tìm vận tốc của gió.

(Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước năm học 2009 - 2010).
Hướng dẫn giải – đáp số
Gọi vận tốc của gió là x (km/h), 0 < x < 280. Thời gian bay từ A đến B là 
[image: image228.wmf]960
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(h). Thời gian bay từ B đến A là 
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(h). Ta có phương trình: 
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Nghiệm x = 40 thỏa mãn điều kiện đầu bài.
Vậy vận tốc của gió là 40km/h.
19.27. Hai người công nhân cùng làm một công việc trong 18 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 6 giờ và người thứ hai làm 12 giờ thì chỉ hoàn thành được 50% công việc. Hỏi nếu lảm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu?

(Đề thi vào lớp 10 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, nám học 2009 - 2010)
Hướng dẫn giải – đáp số
Gọi thời gian làm một mình xong công việc của người thứ nhất là x giờ (x > 0) thì một giờ người đó làm được 
[image: image233.wmf]1
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 công việc.
Một giờ người thứ hai làm được 
[image: image234.wmf]11
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công việc. Theo bài ra ta có phương trình: 
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Người thứ nhất làm một mình trong 36 giờ xong công việc. 
Người thứ hai làm một mình trong 
[image: image236.wmf]11
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 (giờ) xong công việc.
19.28. Một nhóm công nhân đặt kế hoạch sản xuất 200 sản phẩm. Trong 4 ngày đầu họ thực hiện đúng mức đề ra, những ngày còn lại họ đã làm vượt mức mỗi ngày 10 sản phẩm nên đã hoàn thành kế hoạch sớm 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày nhóm công nhân cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

(Đề thi vào lớp 10 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm học 2011 - 2012)
Hướng dẫn giải – đáp số
Gọi năng suất dự kiến là x (sản phẩm/ngày) 
[image: image237.wmf](

)

*

Î

xN

.Thời gian hoàn thành theo kế hoạch là 
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 (ngày). Bốn ngày đầu họ làm được 4x sản phẩm. Những ngày sau năng suất là (x + 10) sản phầm/ngày. số ngày hoàn thành số sản phẩm còn lại là 
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. Theo bài ra ta có phương trình:
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 do 
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Vậy năng suất dự kiến là 20 sản phẩm/ngày.
19.29. Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36 km. Khi đi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 3km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc người đi xe đạp khi đi từ A đến B.

(Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tinh Bắc Ninh, năm học 2013 - 2014)
Hướng dẫn giải – đáp số
Gọi vận tốc người đi xe đạp khi đi từ A đến B là x (km/h), x > 0. Ta có phương trình 
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. Nghiệm x = 12 thỏa mãn điều kiện. 
Vậy vận tốc người đi xe đạp khi đi từ A đến B là 12 km/h.
19.30. Cho quãng đường AB dài 120km. Lúc 7 giờ sáng một xe máy đi từ A đến B. Đi được 
[image: image246.wmf]3
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 quãng đường xe bị hỏng phải dừng lại sửa mất 10 phút rồi đi tiếp đến B với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đầu là 10km/h. Biết xe máy đến B lúc 11giờ 40 phút trưa cùng ngày. Giả sử vận tốc xe máy trên 
[image: image247.wmf]3
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 quãng đường ban đầu không thay đổi và vận tốc của xe máy trên
[image: image248.wmf]1

4

  quãng đường còn lại cũng không thay đổi. Hỏi xe máy bị hỏng lúc mấy giờ?

(Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm học 2014 - 2015)
Hướng dẫn giải – đáp số
Nếu C là vị trí xe máy bị hỏng thì AC = 90km; CB = 30km.
Gọi vận tốc (km/h) của xe máy khi đi từ A đến C là x, x > 10 thì vận tốc của xe máy khi đi từ C đến B là 
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 (km/h). Xe máy đi quãng đường AC hết 
[image: image250.wmf]90
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(h) và CB hết 
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(h).

Thời gian sửa xe máy 10 phút = 
[image: image252.wmf]1
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h. Thời gian xe đi hết quãng đường AB (kể cả sửa xe) là 4 giờ 40 phút =
[image: image253.wmf]14
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. Nghiệm 
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 thỏa mãn điều kiện.

Thời gian đi từ A đến C  là 
[image: image257.wmf](
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. Thời điểm bị hỏng xe lúc 10 giờ sáng cùng ngày.
19.31. Một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Sau khi xe tải xuất phát một thời gian thì một xe khách cũng xuất phát từ A với vận tốc 50km/h và nếu không có gì thay đổi thì sẽ duổi kịp xe tải tại B. Nhưng sau khi đi được một nửa quãng đường AB xe khách tăng vận tốc lên 60km/h nên đến B sớm hơn xe tải 16 phút. Tính quãng đường AB.

(Đề thi tuyển vào lớp 10 chuyên ĐHSP TP Hồ Chí Minh, năm học 2015-2016)
Hướng dẫn giải – đáp số
Gọi quãng đường AB dài là x km, x > 0. Thời gian xe tải đi hết quãng đường AB là  
[image: image258.wmf]40
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(h). Thời gian dự kiên của xe khách từ A đến B là 
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 (h). Thời gian xuất phát sau của xe khách so với xe tải là 
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. Thời gian xe khách thực tế đi là 
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;  16 phút = 
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Ta có phương trình 
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160

40100120154050

æö

÷

ç

=+++-Û=

÷

ç

÷

ç

èø

xxxxx

x

 thỏa mãn  điều kiện. Vậy quãng đường AB dài 160 km.




_1632483345.unknown

_1632484944.unknown

_1632485431.unknown

_1632486076.unknown

_1632486455.unknown

_1632486601.unknown

_1632723801.unknown

_1632725129.unknown

_1632728365.unknown

_1632729018.unknown

_1632729079.unknown

_1632729002.unknown

_1632728309.unknown

_1632724037.unknown

_1632724924.unknown

_1632723825.unknown

_1632486646.unknown

_1632486679.unknown

_1632486685.unknown

_1632486671.unknown

_1632486634.unknown

_1632486502.unknown

_1632486564.unknown

_1632486590.unknown

_1632486537.unknown

_1632486472.unknown

_1632486478.unknown

_1632486465.unknown

_1632486150.unknown

_1632486447.unknown

_1632486451.unknown

_1632486161.unknown

_1632486427.unknown

_1632486133.unknown

_1632486142.unknown

_1632486125.unknown

_1632485796.unknown

_1632485924.unknown

_1632485940.unknown

_1632485946.unknown

_1632485934.unknown

_1632485890.unknown

_1632485899.unknown

_1632485823.unknown

_1632485560.unknown

_1632485592.unknown

_1632485599.unknown

_1632485584.unknown

_1632485455.unknown

_1632485543.unknown

_1632485447.unknown

_1632485089.unknown

_1632485376.unknown

_1632485413.unknown

_1632485424.unknown

_1632485388.unknown

_1632485350.unknown

_1632485362.unknown

_1632485165.unknown

_1632485023.unknown

_1632485049.unknown

_1632485057.unknown

_1632485035.unknown

_1632484972.unknown

_1632484985.unknown

_1632484959.unknown

_1632484387.unknown

_1632484810.unknown

_1632484886.unknown

_1632484918.unknown

_1632484931.unknown

_1632484900.unknown

_1632484857.unknown

_1632484866.unknown

_1632484832.unknown

_1632484538.unknown

_1632484559.unknown

_1632484565.unknown

_1632484550.unknown

_1632484460.unknown

_1632484529.unknown

_1632484404.unknown

_1632484021.unknown

_1632484327.unknown

_1632484371.unknown

_1632484377.unknown

_1632484336.unknown

_1632484054.unknown

_1632484064.unknown

_1632484041.unknown

_1632483517.unknown

_1632483945.unknown

_1632483999.unknown

_1632484011.unknown

_1632483966.unknown

_1632483593.unknown

_1632483881.unknown

_1632483888.unknown

_1632483625.unknown

_1632483699.unknown

_1632483606.unknown

_1632483564.unknown

_1632483579.unknown

_1632483538.unknown

_1632483553.unknown

_1632483439.unknown

_1632483485.unknown

_1632483501.unknown

_1632483459.unknown

_1632483379.unknown

_1632483396.unknown

_1632483359.unknown

_1632480321.unknown

_1632481853.unknown

_1632482750.unknown

_1632482931.unknown

_1632483269.unknown

_1632483308.unknown

_1632483327.unknown

_1632483284.unknown

_1632483186.unknown

_1632483220.unknown

_1632483231.unknown

_1632483243.unknown

_1632483197.unknown

_1632482979.unknown

_1632483178.unknown

_1632482944.unknown

_1632482833.unknown

_1632482900.unknown

_1632482923.unknown

_1632482874.unknown

_1632482796.unknown

_1632482808.unknown

_1632482763.unknown

_1632482330.unknown

_1632482396.unknown

_1632482548.unknown

_1632482559.unknown

_1632482739.unknown

_1632482537.unknown

_1632482360.unknown

_1632482369.unknown

_1632482344.unknown

_1632482016.unknown

_1632482141.unknown

_1632482153.unknown

_1632482034.unknown

_1632481995.unknown

_1632482005.unknown

_1632481986.unknown

_1632481142.unknown

_1632481502.unknown

_1632481669.unknown

_1632481832.unknown

_1632481842.unknown

_1632481679.unknown

_1632481525.unknown

_1632481657.unknown

_1632481517.unknown

_1632481276.unknown

_1632481472.unknown

_1632481493.unknown

_1632481460.unknown

_1632481256.unknown

_1632481268.unknown

_1632481152.unknown

_1632480613.unknown

_1632480782.unknown

_1632480979.unknown

_1632481002.unknown

_1632480792.unknown

_1632480737.unknown

_1632480773.unknown

_1632480671.unknown

_1632480533.unknown

_1632480546.unknown

_1632480365.unknown

_1632480357.unknown

_1632478266.unknown

_1632479585.unknown

_1632479934.unknown

_1632480100.unknown

_1632480125.unknown

_1632480139.unknown

_1632480110.unknown

_1632479955.unknown

_1632480020.unknown

_1632479945.unknown

_1632479654.unknown

_1632479756.unknown

_1632479923.unknown

_1632479746.unknown

_1632479629.unknown

_1632479645.unknown

_1632479619.unknown

_1632478994.unknown

_1632479078.unknown

_1632479104.unknown

_1632479276.unknown

_1632479562.unknown

_1632479314.unknown

_1632479260.unknown

_1632479094.unknown

_1632479037.unknown

_1632479065.unknown

_1632479016.unknown

_1632478675.unknown

_1632478698.unknown

_1632478727.unknown

_1632478688.unknown

_1632478639.unknown

_1632478651.unknown

_1632478524.unknown

_1632478483.unknown

_1632478505.unknown

_1632478282.unknown

_1632477005.unknown

_1632477723.unknown

_1632478161.unknown

_1632478236.unknown

_1632478246.unknown

_1632478180.unknown

_1632477949.unknown

_1632477964.unknown

_1632477758.unknown

_1632477253.unknown

_1632477693.unknown

_1632477712.unknown

_1632477682.unknown

_1632477178.unknown

_1632477237.unknown

_1632477092.unknown

_1632477032.unknown

_1632477082.unknown

_1632476608.unknown

_1632476934.unknown

_1632476971.unknown

_1632476994.unknown

_1632476943.unknown

_1632476855.unknown

_1632476922.unknown

_1632476705.unknown

_1632476370.unknown

_1632476481.unknown

_1632476585.unknown

_1632476379.unknown

_1632476185.unknown

_1632476358.unknown

_1632475822.unknown

